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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
- Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ năm 1918 đến nay. (Tài liệu GDĐP Thành phố Hà Nội lớp 9; Trần Thế Cương – Tổng chủ biên)
B. LUYỆN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm:
1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách gì tại Đông Dương?
A. Khai hóa văn minh
B. Tự trị thuộc địa
C. Khai thác thuộc địa quy mô lớn
D. Cải cách giáo dục
Đáp án: C
2. Hà Nội giữ vai trò gì trong hệ thống thuộc địa của Pháp ở Đông Dương?
A. Căn cứ quân sự chính
B. Trung tâm công nghiệp nặng
C. Thủ phủ của Liên bang Đông Dương
D. Cảng thương mại lớn nhất
Đáp án: C
3. Sự kiện tiêu biểu đầu tiên trong phong trào yêu nước ở Hà Nội sau 1918 là gì?
A. Mít tinh chống sưu cao thuế nặng
B. Phong trào “Tẩy chay Khách trú” năm 1919
C. Biểu tình 1/5
D. Rải truyền đơn ở phố cổ
Đáp án: B
4. Phong trào “Tẩy chay Khách trú” ở Hà Nội năm 1919 phản đối ai?
A. Thực dân Pháp
B. Giới địa chủ
C. Tư sản Hoa Kiều
D. Giới cầm quyền bản xứ
Đáp án: C
5. Kinh tế hàng hóa ở Hà Nội phát triển sau chiến tranh đã dẫn tới điều gì?
A. Kinh tế khủng hoảng
B. Tầng lớp trí thức giảm đi
C. Giai cấp và tầng lớp mới xuất hiện, xã hội phân hóa
D. Mâu thuẫn xã hội chấm dứt
Đáp án: C
6. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong phong trào cách mạng Việt Nam vào đầu năm 1930?
A. Mít tinh kỷ niệm Cách mạng tháng Mười
B. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
C. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
D. Phong trào tẩy chay Khách trú
Đáp án: B
7. Tổ chức nào được thành lập tại số 177 phố Hàng Bông, Hà Nội vào tháng 6/1930?
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
B. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Hà Nội
C. Thành uỷ Hà Nội
D. Hội công nhân xe điện
Đáp án: C
8. Ai là Bí thư đầu tiên của Thành uỷ Hà Nội sau khi thành lập năm 1930?
A. Nguyễn Đức Cảnh
B. Nguyễn Ngọc Vũ
C. Trần Phú
D. Phạm Hùng
Đáp án: B
9. Cuộc đấu tranh của chị em buôn bán chợ Đồng Xuân và công nhân bán vé xe điện diễn ra vào thời gian nào?
A. Tháng 5/1930
B. Tháng 4/1930
C. Tháng 3/1931
D. Tháng 10/1930
Đáp án: B
10. Nhân dân Hà Nội tổ chức mít tinh ngày 11/10/1930 để hưởng ứng sự kiện nào?
A. Cách mạng tháng Mười Nga
B. Kỷ niệm thành lập Đảng
C. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh
D. Kỷ niệm Công xã Paris
Đáp án: C
11. Ngày nào Ủy ban thành phố Hà Nội chính thức ra mắt nhân dân?
A. 29/8/1945
B. 30/8/1945
C. 1/9/1945
D. 2/9/1945
Đáp án: B
12. Ai được cử làm Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội sau Cách mạng Tháng Tám?
A. Khuất Duy Tiến
B. Trần Duy Hưng
C. Hồ Chí Minh
D. Võ Nguyên Giáp
Đáp án: B
13. Ai là Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội lúc bấy giờ?
A. Võ Nguyên Giáp
B. Khuất Duy Tiến
C. Trần Duy Hưng
D. Nguyễn Ngọc Vũ
Đáp án: B
14. Thủ đô Hà Nội sau cách mạng là mục tiêu nào của các lực lượng thù địch?
A. Phá hoại kinh tế
B. Cố gắng chiếm giữ
C. Đánh phá các cơ sở hạ tầng
D. Tất cả các phương án trên
Đáp án: D
(Hà Nội vừa là trung tâm chính trị, vừa là mục tiêu phá hoại và chiếm đóng của thực dân và các thế lực đối lập.)
15. Quân Trung Hoa Dân Quốc kéo vào Hà Nội sau năm 1945 có nhiệm vụ gì?
A. Giúp Việt Minh làm thay đổi chế độ
B. Bảo hộ Hà Nội
C. Chiếm đóng Hà Nội và hỗ trợ lực lượng phản cách mạng
D. Rút quân ngay sau lễ đầu tiên
Đáp án: C
16. Ngôi nhà nào ở Hà Nội là nơi ký Hiệp định Sơ bộ giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Pháp?
A. 177 Hàng Bông
B. 38 Lý Thái Tổ
C. 48 Hàng Ngang
D. 24 Lý Thường Kiệt
Đáp án: B
17. Ngày ký Hiệp định Sơ bộ là ngày nào?
A. 6/3/1946
B. 10/10/1946
C. 19/12/1946
D. 15/8/1946
Đáp án: A
18. Trong trận rút quân khỏi Hà Nội, trung đoàn thủ đô nhận lệnh rút vào thời điểm nào?
A. Đầu năm 1947
B. Giữa năm 1947
C. Cuối năm 1947
D. Giữa tháng 2/1947
Đáp án: D
19. Sau khi rút khỏi Hà Nội, thành phố nằm trong vùng nào?
A. Vùng giải phóng
B. Vùng trung lập
C. Vùng tạm chiếm của Pháp
D. Vùng tự trị
Đáp án: C
20. Ngày nào quân Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội sau Hiệp định Genève?
A. 7/10/1954
B. 8/10/1954
C. 9/10/1954
D. 10/10/1954
Đáp án: C
21. Sáng ngày 10/10/1954, Hà Nội đón đoàn nào?
A. Đoàn Quốc tế
B. Đoàn quân Pháp
C. Đoàn quân chiến thắng và Chính phủ kháng chiến
D. Đoàn Đại biểu Liên Hiệp Quốc
Đáp án: C
22. Lễ chào cờ do Ủy ban Quân chính tổ chức tại nơi nào?
A. Quảng trường Ba Đình
B. Sân vận động Cột Cờ
C. Hoàng thành Thăng Long
D. Nhà hát Lớn
Đáp án: B
23. Trước khi rút khỏi Hà Nội, Pháp đã thực hiện chính sách gì đối với dân chúng?
A. Cho dân tự do đi lại
B. Ép dân di cư vào Nam
C. Thiết lập chế độ tự trị
D. Giảm thuế cho dân nghèo
Đáp án: B
24. Pháp phá hủy công trình văn hóa, lịch sử nào nổi bật ở Hà Nội trước khi rút?
A. Văn Miếu
B. Chùa Một Cột
C. Hoàng thành Thăng Long
D. Chợ Đồng Xuân
Đáp án: B
25. Giai đoạn 1954–1965, Hà Nội tập trung vào việc gì?
A. Quân sự hoá toàn bộ thành phố
B. Xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội
C. Di cư hàng loạt vào Nam
D. Mở cửa giao thương quốc tế
Đáp án: B
26. Từ năm 1965 đến 1975, Hà Nội vừa sản xuất vừa làm nhiệm vụ gì?
A. Xuất khẩu nông sản
B. Là nơi du lịch quốc tế
C. Là hậu phương kháng chiến
D. Đóng cửa thành phố
Đáp án: C
27. Sự kiện “Viện Bắc Bộ” (Vịnh Bắc Bộ) là khởi đầu cho chiến tranh không quân của Mỹ đánh vào miền Bắc xảy ra vào năm nào?
A. 1962
B. 1963
C. 1964
D. 1965
Đáp án: C
28. Phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng” được khởi xướng vào ngày nào?
A. 5/8/1964
B. 9/8/1965
C. 5/8/1965
D. 1/5/1965
Đáp án: B
29. Chiến dịch B-52 đánh phá Hà Nội diễn ra chủ yếu vào năm nào?
A. 1970
B. 1972
C. 1973
D. 1974
Đáp án: B
30. Trong 12 đêm cuối năm 1972, Mỹ sử dụng bao nhiêu chiếc B‑52 ném bom Hà Nội?
A. 444 chiếc
B. 500 chiếc
C. 600 chiếc
D. 663 chiếc
Đáp án: A
II. Câu hỏi tự luận:
1. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, bộ mặt Hà Nội có nhiều nhiều sự thay đổi như thế nào?
[bookmark: _Hlk175170829]2. Hà Nội ngày nay đang trên đà phát triển lớn mạnh. Em hãy ghi ra những thành tựu ở khu phố, phường nơi em sinh sống để làm bằng chứng cho sự phát triển đó.
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